
 

BỘ NỘI VỤ 

  

CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Kèm theo Công văn số       /BNV-CCVC ngày      /       /2022 của Bộ Nội vụ) 

_________________ 

 

ST

T 
Cơ quan,  tổ chức, đơn vị 

Chuyên 

viên chính 

Kiểm lâm 

viên chính 

Thanh tra 

viên chính 

Chuyên 

viên 

Kiểm lâm 

viên 

Kế toán 

viên 

I  Các Sở, ngành cấp tỉnh 55      

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 3   1   

2 Văn phòng UBND tỉnh 4      

3 Sở Nội vụ 5      

4 Sở Tư pháp 2      

5 Sở Tài chính 2  2 1   

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3  1    

7 Sở Tài nguyên và Môi trường 2  2    

8 Thanh tra tỉnh 0  5    

9 Sở Y tế 0  2    

10 Sở Giao thông vận tải 5  3    

11 Sở Công thương 3  1    

12 Sở Xây dựng 6  3    



ST

T 
Cơ quan,  tổ chức, đơn vị 

Chuyên 

viên chính 

Kiểm lâm 

viên chính 

Thanh tra 

viên chính 

Chuyên 

viên 

Kiểm lâm 

viên 

Kế toán 

viên 

13 Sở Khoa học và Công nghệ 1      

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 2  2    

 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2      

1 Sở Thông tin và truyền thông 1  1 1  1 

2 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 5      

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 7 2  3  

4 Ban Dân tộc 1  0    

5 Ban Quản lý các khu kinh tế 2   1   

6 Sở Ngoại vụ 1  1 1   

II HUYỆN, THÀNH, THỊ 73      

8 UBND Thành phố Đồng Xoài 8      

9 UBND huyện Đồng Phú 10      

 
UBND thị xã Phước Long 3  1    

 
UBND huyện Bù Gia Mập 10  2   1 

 
UBND huyện Bù Đăng 8      

 
UBND huyện Chơn Thành 5  1    

 
UBND xã Bình Long 2   3   

 
UBND huyện Hớn Quản 4   3   



ST

T 
Cơ quan,  tổ chức, đơn vị 

Chuyên 

viên chính 

Kiểm lâm 

viên chính 

Thanh tra 

viên chính 

Chuyên 

viên 

Kiểm lâm 

viên 

Kế toán 

viên 

 
UBND huyện Lộc Ninh 8   1   

 
UBND huyện Bù Đốp 6   2  1 

 
UBND huyện Phú Riềng 9   1   

 

 
Tổng cộng 128 7 29 15 03 03 
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